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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 262/BG-VTTB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty. 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua vật tư điện và thiết bị vệ sinh như sau: 

STT Danh mục Mã hiệu Xuất xứ ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

A Vật tư điện      

1  Bóng đèn led 1m2 18W MPE NT8-120T MPE Cái 300  

2  Bóng đèn led 0.6m 9W MPE GT8-60T MPE Cái 50  

3  Bóng đèn led bulb 3W MPE LBD3-3T MPE Cái 300  

4  Bóng đèn led bulb 5W MPE LBD3-5T MPE Cái 500  

5  Công tắc Sino S30/1/2M Sino Cái 30  

6  CB Panasonic 1P 10A  BBD1101CHHV Panasonic Cái 20  

7  
Đèn led panel âm trần 9W tròn 

MPE 
RPL3-9ST MPE Cái 100  

8  
Đèn led panel âm trần 18W tròn 

MPE 
RPL3-18ST MPE Cái 100  

9  
Đèn led tấm vuông 60x60 40W 

MPE 
FPD3-6060/40 MPE Cái 30  

10  
Đèn Led pha 100W MPE 

FLD5-100T ánh sáng trắng 
FLD5-100T MPE Cái 10  

11  
Ổ cắm đôi 3 chấu Panasonic 

WEV1582-7SW (có mặt đế) 
WEV1582-7SW Panasonic Cái 20  

12  
Ổ cắm di động AM5S màu 

trắng MPE 
AM5S MPE Cái 20  

13  Kìm điện Fujiya AP-200 AP-200 Fujiya Cái 2  

14  Kìm cắt Fujiya AKN150 AKN 150 Fujiya Cái 1 
 

15  Kìm nhọn Fujiya AR-170 AR-170 Fujiya Cái 1 

16  Máy cưa đĩa Makita HS7600 HS7600 Makita Cái 01  

17  Quạt đứng Senko DCN1806 DCN1806 Senko Cái 4  
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18  Quạt treo tường Senko T1680  T1680 Senko Cái 01  

B Vật tư vệ sinh      

1  
Bình dựng xà bông rửa tay 

Xinda 
ZYQ-138 Xinda Cái 20  

2  
Dây rút nhựa trắng (20cm, 

30cm, 40cm) 
VN VN Kg 02  

3  Nắp cầu Inax C117 C117 Inax Cái 24  

4  Nắp cầu Inax CF-700VS CF-700VS Inax Cái 06  

5  Ruột lõi vòi nước lavabo VN VN Cái 50  

6  
Bộ xả xi phông thoát nước 

Lavabo 
VN VN Cái 50  

7  Vòi Nước Gắn Tường inox VH01 Tata Cái 30  

8  Vòi xịt xi Caesar BS304CW BS304CW Caesar Cái 120  

Kính mời đơn vị tham gia cung cấp gửi thư chào giá về Trường Đại học Quốc tế. 

+ Người nhận: Trần Quốc Vũ 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 33, Phường Linh Xuân, TP.HCM 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3555 

Lưu ý: 

+ Giá báo đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

+ Thư niêm phong và ghi rõ: Báo giá theo Thư mời chào giá số 262/BG-VTTB. 

Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 25/10/2025. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  
 

 

 

 

 
 Trần Thị Thanh Lịch 
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